
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIỂN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 28/02/2022  - Phòng : 128 - Cơ sở 209 Phan Thanh
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1 24202105250  Lê Thị Kim  Anh 22/04/2000 Quảng Trị 27SHT2

2 24207115412
 Huỳnh Phan
Phương

 Anh 23/04/2000 Đà Nẵng 27SHT2

3 24207209385  Võ Thị Thùy  Dương 26/04/2000 Hà Tĩnh 27SHT2

4 24208700564  Nguyễn Trần Thảo  Duyên 30/04/2000 Phú Yên 27SHT2

5 24207104009  Nguyễn Thị Châu  Giang 01/05/2000 Quảng Nam 27SHT2

6 24207204479  Trần Thị  Giang 07/10/2000 Quảng Nam 27SHT2

7 24207100261  Quảng Thị Ngọc  Hân 18/10/2000 Bình Định 27SHT2

8 24207116568  Trương Thị Minh  Hiền 06/02/2000 Đà Nẵng 27SHT2

9 24208701767  Trịnh Thị Minh  Hiếu 29/02/2000 Đắk Lắk 27SHT2

10 24217204361  Nguyễn Minh  Hiếu 04/05/2000 Quảng Nam 27SHT2

11 24217210403  Trần Minh  Huy 05/12/2000 Quảng Nam 27SHT2

12 24208616233  Dương Thị Mỹ  Linh 15/05/2000 Quảng Nam 27SHT2

13 24207100128  Mai Bích  Loan 02/11/2000 Đà Nẵng 27SHT2

14 24207105174  Trương Thị Bích  Loan 19/10/2000 Đà Nẵng 27SHT2

15 24202104140  Lê Thị Bích  Ly 24/05/2000 Gia Lai 27SHT2

16 24207105621  Võ Thị Ánh  Minh 28/03/2000 Quảng Nam 27SHT2

17 24207211395  Nguyễn Trần Yến  Minh 25/03/2000 Đà Nẵng 27SHT2

18 24218707117  Nguyễn Đào Quý  Minh 21/07/2000 Gia Lai 27SHT2

19 24202104363  Hồ Nguyễn Ly  Na 25/05/2000 Quảng Nam 27SHT2

20 24207107063  Nguyễn Thị Kim  Ngân 27/11/2000 Quảng Nam 27SHT2

21 24207106363  Nguyễn Thị Tuyết  Nhi 29/11/2000 Quảng Nam 27SHT2

22 24207204475  Lương Phương  Thảo 24/03/2000 Quảng Nam 27SHT2

23 24202605807  Trần Thị Minh  Hằng 23/04/2000 Đà Nẵng 27CSC1 Hoãn T12/21

24 2121534391  Đỗ Phú  An 16/07/1997 Lâm Đồng 27CYC1 Hoãn T12/21

25 2121536974  Đinh Việt  Bảo 09/03/1995 Quảng Nam 27CYC1 Hoãn T12/21
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1 24202101566  Trần Anh  Thư 14/03/2000 Đắk Lắk 27SHT2

2 24207200224  Nguyễn Như  Thùy 09/11/2000 Đắk Lắk 27SHT2

3 24207213902  Ngô Thu  Trang 20/09/2000 Thanh Hóa 27SHT2

4 2220727422  Nguyễn Thị Ngọc  Truyền 16/03/1998 Đà Nẵng 27SHT2

5 24217204952  Nguyễn Mạnh  Tuấn 21/04/2000 Đà Nẵng 27SHT2

6 24208704289  Bùi Thị Tú  Uyên 26/02/2000 Đắk Lắk 27SHT2

7 24207205789  Phạm Thị Thúy  Vi 23/12/2000 Quảng Nam 27SHT2

8 24207115434  Từ Thị Như  Ý 14/04/2000 Quảng Nam 27SHT2

9 24205215413  Nguyễn Trúc  Anh 01/06/2000 Quảng Nam 27TBN7

10 24205216126  Nguyễn Thị Lan  Anh 29/07/2000 Đắk Lắk 27TBN7

11 24205208844  Hồ Tiểu  Băng 14/11/2000 Đắk Lắk 27TBN7

12 24215207059  Trần Quốc  Bảo 31/08/2000 Quảng Nam 27TBN7

13 24205209143  Ngô Thị Kiều  Diễm 02/08/1999 Đà Nẵng 27TBN7

14 24205309144  Nguyễn Ngọc  Diễm 08/08/2000 Bình Định 27TBN7

15 25202107427  Trần Thị Ngọc  Diệp 12/01/2001 Quảng Nam 27TBN7

16 24205203713  Trương Phạm Ngọc  Hoài 23/10/2000 Quảng Nam 27TBN7

17 24205210457  Phan Thị Khánh  Huyền 06/09/1999 Nghệ An 27TBN7

18 24205205510  Đoàn Thị Mai  Lệ 08/10/2000 Quảng Nam 27TBN7

19 24206605749  Nguyễn Thị Yến  Linh 18/12/2000 Quảng Nam 27TBN7

20 2320633230  Đặng Thị Xuân  Mai 03/01/1999 Đà Nẵng 27TBN7

21 25205104070  Nguyễn Lê Nhật  Mai 25/07/2001 Quảng Nam 27TBN7

22 24215211376  Lý Bình  Minh 27/11/2000 Kon Tum 27TBN7

23 24205116565  Bùi Thị Minh  Nguyệt 21/03/2000 Quảng Ngãi 27TBN7

24 24205211960  Lương Thị Thảo  Nhi 20/11/2000 Quảng Nam 27TBN7

25 24205303637  Nguyễn Thị Xuân  Nữ 27/03/2000 Bình Định 27TBN7

26 25205307938  Trần Thị  Phương 02/01/2001 Quảng Nam 27TBN7

27 24215212894  Phùng Thế  Tài 20/12/2000 Quảng Bình 27TBN7

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN

Nguyễn Lê Quế Châu 2



BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2022

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIỂN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 28/02/2022  - Phòng : 207 - Cơ sở 209 Phan Thanh

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 24215215677  Phan Duy  Tâm 01/01/2000 Gia Lai 27TBN7

2 24216608022  Phạm Thanh  Tâm 22/02/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN7

3 24205213005  Nguyễn Thị Phương  Thanh 10/01/2000 Hà Tĩnh 27TBN7

4 24207107688  Trần Thị Thanh  Thanh 09/01/2000 Đà Nẵng 27TBN7

5 24205202563  Bùi Thị Ngọc  Thảo 27/11/2000 Đà Nẵng 27TBN7

6 25202102797  Nguyễn Thị Thạch  Thảo 03/04/2001 Quảng Nam 27TBN7

7 2320513443
 Nguyễn Trương
Hoàng

 Thư 06/01/1999 Đà Nẵng 27TBN7

8 24205213814  Phan Thị Tất  Toàn 28/04/2000
Thừa Thiên

Huế
27TBN7

9 24203204200  Lê Dạ  Uyển 29/09/2000 Quảng Nam 27TBN7

10 25202110118  Nguyễn Thị Hoàng  Vân 18/11/2001 Đà Nẵng 27TBN7

11 24207101669  Lê Thị  Vỹ 30/07/1999 Quảng Nam 27TBN7

12 24215206522  Nguyễn Văn  Ý 12/03/2000 Đắk Lắk 27TBN7

13 2121534392  Nguyễn Mạnh  Cường 26/04/1996 Đà Nẵng 27TSC1 Hoãn T12/21

14 2120539915  Lê Thị Yến  Nhi 16/02/1997 Long An 27TSC1 Hoãn T12/21

15 2120534393  Mai Thị Nguyệt  Ánh 18/03/1997 Đà Nẵng 27TYC1 Hoãn T12/21

16 2121534385  Phạm Hoàng  Bảo 02/08/1996 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

17 2121534464  Nguyễn Mạnh  Cường 05/10/1997 Nghệ An 27TYC1 Hoãn T12/21

18 2121534442  Phạm Quốc  Dũng 24/06/1995 Đồng Nai 27TYC1 Hoãn T12/21

19 2120534376  Đặng Thị Mỹ  Duyên 20/12/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

20 2120534425  Huỳnh Thị Thùy  Duyên 15/06/1997 Phú Yên 27TYC1 Hoãn T12/21

21 2121534379  Nguyễn Hoàn  Giang 26/12/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

22 2120534456  Võ Thị Mỹ  Hạnh 19/08/1997 Đà Nẵng 27TYC1 Hoãn T12/21

23 2120534418  Lưu Mỹ Thanh  Hiền 14/12/1996 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21

24 2120534438  Mạc Thị Anh  Nguyên 28/04/1997 Hải Dương 27TYC1 Hoãn T12/21

25 2120534407  Thái Thị Hồng  Nhi 20/11/1997 Bình Định 27TYC1 Hoãn T12/21
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